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Phụ lục 1 

BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI MÁY THỦY, VỎ TÀU 

GỖ, CA NÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số    54  /2015/QĐ-UBND  

ngày  27/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) 
                   

 

 

 
1. Giá tài sản mới 100% Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Tên tài sản 
Ký hiệu, chủng loại, công 

suất… 

Giá tính lệ 

phí trước bạ 
Ghi chú 

I MÁY THỦY: (máy do Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Thụy Điển sản xuất) 

1 Máy thủy Đến 09 CV 9.412   

2 Máy thủy Từ 10CV đến 15CV 14.118   

3 Máy thủy Từ 16CV đến 19CV 17.647   

4 Máy thủy Từ 20CV đến 30CV 29.412   

5 Máy thủy Từ 31CV đến 49CV 41.177   

6 Máy thủy Từ 50CV đến 70CV 58.824   

7 Máy thủy Từ 71CV đến 99CV 76.471   

8 Máy thủy Từ 100CV đến 129CV 94.118   

9 Máy thủy Từ 130CV đến 249CV 152.941   

10 Máy thủy Từ 250CV đến 350CV 188.235   

11 Máy thủy Từ 351CV đến 499CV 282.353   

12 Máy thủy Từ 500CV trở lên 376.471   

II MÁY THỦY:(do Trung Quốc, Ấn Độ sản xuất, đã qua sử dụng) 

  Máy thủy Như mục I 

Giá tính lệ 

phí trước bạ 

bằng 60% so 

với mục I 

Đã qua sử dụng 

III VỎ TÀU GỖ Vật liệu vỏ tàu bằng gỗ     

1 Vỏ tàu gỗ Đến 10 tấn 70.000   

2 Vỏ tàu gỗ Từ trên10 tấn – đến 15 tấn 100.000   

3 Vỏ tàu gỗ Từ trên15 tấn – dưới 20 tấn 120.000   

4 Vỏ tàu gỗ Từ 20 tấn – dưới 25 tấn 170.000   

5 Vỏ tàu gỗ Từ 25 tấn – dưới 30 tấn 260.000   

6 Vỏ tàu gỗ Từ 30 tấn – dưới 40 tấn 330.000   



7 Vỏ tàu gỗ Từ 40 tấn – dưới 50 tấn 400.000   

8 Vỏ tàu gỗ Từ 50 tấn – dưới 60 tấn 450.000   

9 Vỏ tàu gỗ Từ 60 tấn – dưới 70 tấn 540.000   

10 Vỏ tàu gỗ Từ 70 tấn – dưới 80 tấn 650.000   

11 Vỏ tàu gỗ Từ 80 tấn – dưới 90 tấn 840.000   

12 Vỏ tàu gỗ Từ 90 tấn – dưới 100 tấn 930.000   

13 Vỏ tàu gỗ Từ 100 tấn trở lên 1.050.000   

IV CANÔ Vật liệu vỏ bằng composite     

1 Canô trượt nước 
Máy Nhật, công suất từ 80CV đến 

250CV 
141.176   

2 Canô tuần tra 
Máy Nhật, công suất từ 80CV đến 

250CV 
250.000 Vỏ SX tại VN 

3 Canô vỏ FRP D0312HP, 620 CV, chở 10 người 250.000 

Quyết định số 

869/QĐ-UBND 

ngày 07/5/2012 

V TÀU THUYỀN       

1 

Tàu thuyền do 

Công ty TNHH 

MTV Đóng tàu 

Nha Trang sản 

xuất 

Công dụng: chở dầu; đóng mới 

theo thiết kế được duyệt; cấp tàu 

VR SI; vật liệu thép; tổng công 

suất 500.0 cv; mác máy 

MISUBISHI; ký hiệu thiết kế TD-

70; số GCN duyệt TK: 

00794/13TS-00686/TS/ĐM13; 

năm đóng 2013; kích thước (Lx 

BxDxd): 18.300 x 5.000 x 2.100 x 

1.500; Lmax x Bmax: 19.600 x 

5.200 (m); mạn khô 606; số lượng 

máy chính 01; tổng công suất 

500.0; vùng hoạt động: vùng SI, 

gió thua cấp 4 thang Beaufort; 

khả năng khai thác: lượng hàng 

60.00 (tấn)/ Trọng tải toàn phần 

65.00 (t) 

1501,6 

Quyết định số  

1911/QĐ-UBND 

ngày  

04/6/2014 

2 Tàu vỏ thép 

Công dụng: tàu dịch vụ hậu cần 

nghề cá; đóng mới theo thiết kế 

được duyệt; cấp tàu: hạn chế II; 

vật liệu thân vỏ: thép; tổng công 

suất 950 cv; mác máy NIIGATA; 

năm đóng 2014; kích thước (Lx 

BxD): 45,70 x 7,40 x 3,06 

4.677,10   

     

 

2. Đối với tài sản đã qua sử dụng: được tính bằng giá quy định tại Phụ lục 

này nhân với tỷ lệ quy định tại Phụ lục 5 (trừ khoản II trong Phụ lục) 
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